ENGLISH 7
Review lesson - Week from April 6th, 2020 to April 11th, 2020
PERIOD 2: THECONDITIONAL SENTENCES TYPE I
I. The conditional sentences type 1
A. ĐỊNH NGHĨA CÂU ĐIỀU KIỆN.

	Định nghĩa
	Ví dụ

	Câu điều kiện gồm có hai phần: mệnh đề chỉ điều kiện (if-clause) và mệnh đề chỉ kết quả (result clause)
	If the weather is fine, I will go camping with my friends tomorrow.

(Nếu thời tiết đẹp thì ngày mai tôi đi sẽ đi cắm trại với bạn của tôi.)

-> “If the weather is fine” là mệnh đề chỉ điều kiện: “I will go camping with my friends tomorrow” là mệnh đề chỉ kết quả (mệnh đề chính)

	Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
	I will go camping with my friends tomorrow if the weather is fine.


B. ÔN TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CONDITIONAL SENENCES TYPE 1)
	Chức năng
	Dùng để diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

	Cấu trúc
	If + S+ V (s/es) + (bổ ngữ) S will +Vnguyên mẫu + (bổ ngữ)

(thì hiện tại đơn)                   (thì tương mai đơn)

-> Mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai.

	Ví dụ
	If I have enough money, I will buy a new computer. (Nếu tôi có đủ tiền thì tôi sẽ mua một chiếc máy tính mới.)

- If you work hard, you will make a lot of money. (Nếu bạn làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền.)

	Lưu ý
	· Unless= If not

· If= Unless + not

Ví dụ:

- If he doesn’t do his homework, his mother will complain.

-> Unless he does homework, his mother will complain.

- If you don’t send to the hospital, she will die.

-> Unless you send her to the hospital, she will die.

Có thể dùng các động từ must, have to, can, may, should thay cho will trong mệnh đề chính.

Ví dụ:

Is It rains heavily, you can stay here. (Nếu trời mưa bạn có thể ở lại đây.)

- If you want to see that film, you must buy a ticket. (Nếu bạn muốn xem bộ phim đó thì bạn phải mua vé.)


II. Practice
Exercise 1: Choose the best answer to complete the following sentences.
1. If I find it, I ………you.

A. will tell

B. would tell
C. had told

D. told.

2. Trees won’t grow ……….. there is enough water.

A. if 
B. when
C. unless
D. as

3. If Peter ………., Sarah will be sad because she wants to meet him very much

A. comes
B. do not come
C. does not come
D. will come

4. If his teeth still …….., he will have to go to the dentist’s again.

A. hurt
B. hurts
C. to hurt
D. will hurt

5. If it……………, they will not go out.

A. rains
B. rained
C. rain
D. raining.

6. Betty will not go to the party unless John ……………….too.

A. go
B. went
C. going
D. Goes

7. Miss An does not ……………….to go on the trip if nobody goes with her.

A. want
B. wantes
C. wants
D. wanting.

8. Mr Smith …………. to work on weekends if his manager tells him to.

A. have
B. has
C. haves
D. hases.

Exercise 2:There is a mistake in each sentence. Find them out.
1. If we will reduce the speed of population growth, there will be less pressure on the earth.

                   A                                         B                                          C                 D
2. Unless we leave a bowl of water under the sun, it will evaporate.

          A                          B                     C                       D
3. If we continue to use fuels at the current rate, we would soon have to face a fuel crisis.

      A                        B                                                      C                          D
4. If tomorrow the weather will be bad, the match will be postponed.

                A                                B                    C
D
5. If you will see Mike today, please ask him to phone me.

    A            B                                        C                D
Exercise 3:Rewrite the sentences using the conditional sentences type 1:

1.Peter is fat because he eats a lot of chips. 

(If ……………………………………………………………………………..

2.She hates school so she doesn’t study hard. 

( If ……………………………………………………………………………..

3.I don’t visit you because you live so far way. 

( If ……………………………………………………………………………..

4. She can’t go to the party because I don’t invite her. 

(If ……………………………………………………………………………..

5.Today is not Sunday, so we can’t go swimming.

 (If ……………………………………………………………………

6.we  take this job, so we earn a lot of money. 

( if ………………………………………………………………………

7.he  doesn’t know that it is dangerous, so he comes. 

(If ……………………………………………………………….

8.you don’t sleep under a mosquito net, so you are bitten so often. 

( ………………………………………………………………………

9.I can’t  get a job easily because  I don’t have a degree. 

( ………………………………………………………………………

10.we don’t have much rain, so our crops don’t grow fast.

 ( ………………………………………………………………………
III. Homework

- Review the knowledge about the conditional sentences type 1.

- Prepare for the next lesson : H/Wh- questions.
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